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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá đặc điểm và năng suất chăn nuôi lợn của vùng Tây Nguyên. Khảo sát 83 cơ sở 
chăn nuôi lợn trên 5 tỉnh vùng Tây Nguyên từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy chăn 
nuôi lợn tại vùng Tây Nguyên chủ yếu là nuôi quy mô nhỏ, chiếm 84,34% tổng số cơ sở chăn nuôi điều tra. Nhóm 
chăn nuôi quy mô nhỏ nuôi bình quân 18,71 con/hộ, nhóm nuôi quy mô lớn trung bình 173,15 con/hộ. Kỹ thuật chăn 
nuôi, thực hành phòng bệnh trên đàn lợn và năng suất chăn nuôi ở nhóm nuôi quy mô lớn là tốt hơn so với nhóm 
nuôi quy mô nhỏ. Tỉ lệ nuôi sống đến cai sữa là 93,17% ở nhóm nuôi quy mô lớn và 89,35% ở nhóm nuôi quy mô 
nhỏ. Thời gian cai sữa và khối lượng cai sữa ở nhóm nuôi quy mô lớn lần lượt là 25,64 ngày và 7,82 kg/con, ở nhóm 
nuôi quy mô nhỏ lần lượt là 30,21 ngày và 7,39 kg/con. Lợn thịt xuất chuồng sau 5,05 tháng nuôi đạt 105,91 kg/con 
(nhóm nuôi quy mô lớn) và 6,01 tháng nuôi đạt 88,89 kg/con (nhóm nuôi quy mô nhỏ). 

Từ khoá: chăn nuôi lợn, quy mô chăn nuôi, lợn nái, lợn thịt, Tây Nguyên. 

Current Situation of Pig production in the Central Highlands 

ABSTRACT 

 This study aimed at evaluating the characteristics and performance of pig production in the Central Highlands. 
83 pig farms in 5 provinces in the Central Highlands were surveyed from June 2018 to December 2019. The research 
results show that the pig breeding was mostly small-scale, accounting for 84.34% of total farms surveyed. The small-
scale breeding groups raised average 18.71 piglets/household while large-scale breeding groups kept 173.15 
piglets/household on average. The breeding techniques and disease prevention practices for pigs and livestock 
productivity in large-scale breeding groups were better than those in small-scale breeding groups. The survival rate to 
weaning was 93.17% in large-scale breeding groups and 89.35% in small-scale breeding groups. The weaning age 
and weight in large-scale groups were 25.64 days and 7.82 kg/piglet, and in small-scale group were 30.21 days and 
7.39 kg/piglet, respectively. The fattening pig reached 105.91 kg/piglet after 5.05 months (large-scale breeding 
groups) and 88.89 kg/piglet in 6.01 months of raising (small-scale breeding groups). 

Keyworlds: Pig production, breeding scale, Central Highlands. 



Thực trạng chăn nuôi lợn vùng Tây Nguyên 

742 

Tỉnh Thành phố/ Huyện Xã (số mẫu) 

Kon Tum Kon Tum Đắk Cấm (3), Vinh Quang (3) 

Đắk Hà Đắk Ngọc (4), Đắk La (3) 

Gia Lai Đắk Pơ Phú An (4), Hà Tam (3) 

Kbang Nghĩa An (4), TT Kbang (4) 

Phú Thiện Ayun Hạ (4) 

Đắk Lắk Eakar Cư Huê (4), Ea kmút (4) 

Buôn Mê Thuật Hòa Khánh (5), Eakao (4) 

Đắk Nông Cư Jút Nam Dong (3), Tâm Thắng (4) 

Krông Nô Đắk Sôr (3), Nam Đà (3) 

Lâm Đồng Lâm Hà Đông Thanh (4), Nam Ban (4) 

Đức Trọng Liên Nghĩa (3), Hiệp Thạnh (4) 

Đa Huoai TT. Ma Đa Guôi (3) 

Đạ Tẻh TT. Đạ Tẻh (3) 
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Chỉ tiêu Quy mô lớn (n = 13) Quy mô nhỏ (n = 70) P 

Tuổi chủ hộ (năm) 46,31 ± 2,40 48,73 ± 1,38 NS 

Số nhân khẩu (người) 4,38 ± 1,26 4,60 ± 0,17 NS 

Số người trong độ tuổi lao động (người) 2,92 ± 0,35 2,81 ± 0,16 NS 

Trình độ văn hoá (năm đi học) 9,15 ± 0,67 8,09 ± 0,31 NS 

Năm kinh nghiệm (năm) 11,92 ± 2,24 14,47 ± 1,11 NS 

Tổng diện tích đất (ha) 11,02 ± 3,71 0,78 ± 0,98 NS 

Diện tích chăn nuôi (m2) 747,85 ± 115,25 204,64 ± 27,28 ** 

Chi phí xây dựng chuồng trại (triệu đồng) 237,88 ± 20,48 51,62 ± 7,28 *** 

  . 

-
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×

×

×

×

×

×

Chỉ tiêu 
Quy mô lớn Quy mô nhỏ 

Số hộ Tỉ lệ (%) Số hộ Tỉ lệ (%) 

Phương thức nuôi 13 100,00 70 100,00 

Chỉ nuôi lợn nái 0 0,00 34 48,57 

Chỉ nuôi lợn thịt 2 15,38 9 12,82 

Chăn nuôi lợn thịt + lợn nái 11 84,62 27 38,57 

Cơ cấu lợn nái 11 100,00 61 100,00 

Lợn nái nội 0 0,00 8 13,11 

Lợn nái lai nội x ngoại  1 9,09 34 55,74 

Lợn nái lai ngoại1 10 90,91 19 31,15 

Kiểu chuồng nuôi 13 100,00 70 100,00 

Chuồng kín 4 30,76 0 0,00 

Chuồng hở 9 69,24 70 100,00 

Thức ăn sử dụng nuôi lợn 13 100,00 70 100,00 

Thức ăn công nghiệp 13 100,00 19 27,14 

Thức ăn tự phối trộn 0 0,00 15 21,42 

Thức ăn tự phối trộn + thức ăn công nghiệp 0 0,00 36 51,44 

× × . 
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Chỉ tiêu 
Quy mô lớn Quy mô nhỏ 

P 
Số hộ Tỉ lệ (%) Số hộ Tỉ lệ (%) 

Phòng bệnh cho lợn nái  11 100 61 100  

Có phòng bệnh 9 81,82 38 62,30 * 

Không phòng bệnh 2 18,18 23 37,70 * 

Phòng bệnh dịch tả 8 72,73 35 57,38 * 

Phòng bệnh lở mồm long móng 8 72,73 25 40,98 * 

Phòng bệnh rối loạn sinh sản và hô hấp 8 72,73 16 26,23 * 

Phòng bệnh tụ huyết trùng 3 27,27 25 40,98 * 

Phòng bệnh cho lợn thịt  13 100 35 100  

Có phòng bệnh 10 76,92 22 62,86 NS 

Không phòng bệnh 3 23,08 13 37,14 NS 

Phòng bệnh dịch tả 6 46,15 16 45,71 NS 

Phòng bệnh lở mồm long móng 10 76,92 14 40,00 * 

:   :  . 
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Chỉ tiêu 
Quy mô lớn Quy mô nhỏ 

P 
n Mean ± SE n Mean ± SE 

Tống số lợn 13 173,15 ± 16,87 70 18,71 ± 2,48 *** 

Số lợn nái 11 24,55 ± 2,45 61 4,00 ± 0,43 *** 

Số lợn thịt 13 148,82 ± 15,47 35 30,09 ± 19,00 *** 

Số lợn đực giống 4 1,00 ± 0,00 9 1,00 ± 0,00 NS 

Chưa từng tham gia tập huấn Đã tham gia tập huấn 
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±

Chỉ tiêu Quy mô lớn (n = 11) Quy mô nhỏ (n = 61) P 

Số lứa/nái/năm (lứa) 2,08 ± 0,03 2,02 ± 0,08 NS 

Số con để nuôi/lứa (con) 11,06 ± 0,23 9,71 ± 0,21 ** 

Số con cai sữa (con) 10,29 ± 0,22 8,69 ± 0,21 *** 

Tỉ lệ nuôi sống đến cai sữa (%) 93,17 ± 0,95 89,35 ± 0,38 *** 

Thời gian cai sữa (ngày) 25,64 ± 0,77 30,21 ± 1,00 NS 

Khối lượng cai sữa (kg/con) 7,82 ± 0,18 7,39 ± 0,14 NS 

×

±  

Chỉ tiêu Quy mô lớn (n = 13) Quy mô nhỏ (n = 35) P 

Khối lượng bắt đầu nuôi (kg) 7,82 ± 0,18 7,59 ± 0,38 NS 

Thời gian nuôi (tháng) 4,73 ± 0,12 5,74 ± 0,38 NS 

Khối lượng kết thúc (kg) 105,91 ± 3,41 88,89 ± 2,13 * 
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